
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Trần Văn Thời, Khu dân cư số 7, Thị Trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

15/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP QUỐC HUY

3502458423

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi; Bán buôn xi măng; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4212

6. Xây dựng công trình điện 4221

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Phá dỡ 4311

9. Chuẩn bị mặt bằng 4312

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

4299(Chính)

11. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

4330

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP QUỐC 
HUY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907.303.535 – 0964.608.535    
        

Email:

Fax:

Website:
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14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Dịch vụ 
sơn các sản phẩm sơn kim loại; Dịch vụ chống ăn mòn kim 
loại (không được lập xưởng sản xuất trong khu dân cư; chỉ 
được phép hoạt động khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo vệ Môi trường)

2592

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh ánh 
sáng, thiết bị hỗ trợ sân khấu

7730

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị văn 
phòng

4659

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống 
chống sét; camera quan sát; cầu thang,…

4329

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quầy bar, quán ăn, hàng ăn uống, cà phê 
giải khát

5610

27. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét kênh, mương, luồng lạch, bến sông, bến cảng,
…

4390

32. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

33. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho 
thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che, 
….

9329

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
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1.500.000.000 VNĐ

35. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
 - Tư vấn quản lý dự án: công trình xây dựng dân dụng, công 
trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng điện (Đường 
dây và trạm biến áp đến 35KV, Năng lượng điện mặt trời); Lập 
hồ sơ mời thầu;
 - Tư vấn thiết kế: - Tư vấn lập dự án đầu tư: Tư vấn thiết kế 
công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao 
thông, công trình thủy lợi, công trình văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, 
năng lượng điện (Đường dây và trạm biến áp đến 35KV, Năng 
lượng điện mặt trời);
 - Tư vấn giám sát: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng, công trình công nghiệp; Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường giao thông; Giám 
sát chất lượng công trình xây dựng; Giám sát thi công xây 
dựng công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám 
sát thi công công trình công nghiệp. đường dây và trạm biến áp 
35KVA; 
- Tư vấn giám sát lắp đặt: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình cảng; Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình thủy lợi; Giám sát công tác khảo sát địa chất; 
địa hình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình; 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm 
biến áp đến 35KV; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình thủy lợi, cấp thoát nước.; Giám sát công tác công 
trình văn hóa

7110

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       371039635
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Thành, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Thành, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   DANH NGỌC HÀ Nam

28/05/1985 Kinh Việt Nam

01/12/2014 Công an tỉnh Kiên Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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